
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Phan Nhật Nguyên 13-Feb-06 50700166 Khối 4 4B Võ Thị Sáu Tây Ninh Giải nhất Nhất khối 4

2 Nguyễn Dương Tường Vy 29-Aug-05 50700851 Khối 5 5A Bàu Năng A Dương Minh Châu Giải nhì Nhất khối 5

3 Lê Trần Tâm Nguyên 22-May-05 50700850 Khối 5 5D Thị Trấn A Dương Minh Châu Giải ba

4 Nguyễn Minh Đạt 3-Jun-05 50700679 Khối 5 5C Đặng Văn Trước Trảng Bàng Giải ba

5 Phạm Trọng Nguyên 3-Jul-05 50700853 Khối 5 5 Thị Trấn Hòa Thành Giải ba

6 Vương Chí Cường 28-Jun-05 50700846 Khối 5 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Giải khuyến khích

7 Trần Thanh Nhã 25-May-05 50700847 Khối 5 5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Giải khuyến khích

8 Nguyễn Chí Thành 15-Jun-06 50700382 Khối 4 4E Thị Trấn Hòa Thành Giải khuyến khích

9 Nguyễn Đào Phương Nghi 11-Sep-06 50700370 Khối 4 4C Thị Trấn Hòa Thành Giải khuyến khích

10 Trần Việt Hà 17-Jul-06 50700659 Khối 4 4C Nguyễn Bá Ngọc Tân Biên Giải khuyến khích

11 Lâm Gia Kiệt 11-Mar-05 50700402 Khối 5 5D Nguyễn Thị Minh Khai Hòa Thành Giải khuyến khích

12 Liêu Văn Phúc An 24-Mar-07 50700480 Khối 3 3 Bình Phong Châu Thành Giải khuyến khích Nhất khối 3

13 Nguyễn Ngọc Uyên Nghi 21-Dec-05 50700198 Khối 5 5A Võ Thị Sáu Tây Ninh Giải khuyến khích

14 Lê Nguyễn Hồng Kỳ 26-Jun-05 50700202 Khối 5 5B Võ Thị Sáu Tây Ninh Giải khuyến khích

15 Nguyễn Việt Hùng 10-Jun-05 50700848 Khối 5 5A Thị Trấn A Dương Minh Châu Giải khuyến khích

16 Phạm Mai Xuân Nghi 21-Oct-05 50700849 Khối 5 5A Thị Trấn A Dương Minh Châu Giải khuyến khích

17 Dương Ánh Dương 21-May-05 50700057 Khối 5 5C Kim Đồng Tây Ninh Giải khuyến khích

18 Ngô Thị Kỳ Danh 26-Dec-05 50700550 Khối 5 5C Đá Hàng Gò Dầu Giải khuyến khích
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19 Đinh Ngọc Mỹ Duyên 23-Apr-06 50700658 Khối 4 4D Nguyễn Bá Ngọc Tân Biên Giải khuyến khích

20 Lâm Phúc Nguyên 21-Feb-06 50700024 Khối 4 4D Kim Đồng Tây Ninh Giải khuyến khích

II. Giải cấp trường

1 Thị Trấn A Dương Minh Châu

2 Thị Trấn Hòa Thành

3 Võ Thị Sáu Tây Ninh

4 Kim Đồng Tây Ninh

5 Thị Trấn Gò Dầu Gò Dầu Trường xuất sắc
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